
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

STT MSSV HỌ TÊN LỚP TÊN LỚP HP
GIẢNG VIÊN HƯỚNG 

DÂN

ĐIỆN THOẠI EMAIL

1 1721002447 Nguyễn Hữu Toàn 17DBH1
Thực tập cuối khóa (QTBH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

2 1721002316 Nguyễn Hoàng Thảo My 17DQT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

3 1821004877 Tạ Quốc Huy 18DBH1
Thực tập cuối khóa (QTBH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

4 1821004981 Nguyễn Đình Cát Minh 18DBH1
Thực tập cuối khóa (QTBH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

5 1821000296 Nguyễn Công Nữ Uyên Nhi 18DBH1
Thực tập cuối khóa (QTBH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

6 1821000180 Huỳnh Bảo Ngọc 18DBH2
Thực tập cuối khóa (QTBH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

7 1821004912 Phạm Thùy Lam 18DBH2
Thực tập cuối khóa (QTBH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

8 1821000143 Phan Anh Xuân 18DBH3
Thực tập cuối khóa (QTBH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

9 1821005088 Phan Văn Phong 18DQT1
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

10 1821004742 Lại Mạnh Cường 18DQT1
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Lê Thị Thanh Trang

0903.171.005 thanhtrang2511@ ufm.edu.vn

11 1821005169 Nguyễn Thị Xuân Thạch 18DQT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

12 1821004965 Trần Ngọc Minh Luân 18DQT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

13 1821005227 Lâm Minh Tiến 18DQT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

14 1821004695 Nguyễn Đức Quỳnh Anh 18DQT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

15 1821004703 Phạm Văn Hiếu Anh 18DQT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

16 1821005285 Lê Nguyễn Anh Tuấn 18DQT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

17 1821004990 Bùi Hoàng Nam 18DQT3
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

18 1821000181 Phùng Huệ Châu 18DQT3
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

19 1821004873 Lê Thị Huyền Huy 18DQT3
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn

20 1821005055 Trần Ngọc Nhi 18DQT3
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Phạm Thị Trâm Anh

0963.360.163 anhpham@ ufm.edu.vn
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21 1821004767 Châu Thị Thuỳ Duyên 18DQT3
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

22 1821005012 Lê Thị Minh Ngọc 18DQT3
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

23 1821005320 Nguyễn Ngọc Trường Vũ 18DQT3
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

24 1821000287 Dương Nguyễn Trâm Anh 18DQT3
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

25 1821005095 Trần Vĩnh Phúc 18DQT4
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

26 1821005350 Lê Thị Hoàng Yến 18DQT4
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

27 1821005290 Nguyễn Đang Tùng 18DQT5
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

28 1821004961 Trần Nguyên Long 18DQT5
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

29 1821005209 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 18DQT5
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

30 1821005078 Lê Thị Hoàn Ny 18DQT5
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Văn Trung

0982.987.008 hoangtrung@ ufm.edu.vn

31 1821005329 Nguyễn Thanh Yến Vy 18DQT6
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

32 1821000347 Nguyễn Hoàng Khang 18DQT6
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

33 1821005247 Hồ Ngọc Yến Trâm 18DQT6
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

34 1821000267 Phạm Ngọc Bình 18DQT6
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

35 1821004918 Vũ Quang Liêm 18DQT6
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

36 1821004907 Trần Minh Kiệt 18DQT7
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

37 1821004900 Nguyễn Hữu Bảo Khang 18DQT7
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

38 1821005076 Trần Nữ Quỳnh Như 18DQT7
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

39 1721002261 Nguyễn Ngọc Huỳnh CLC_17DQT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

40 1821004677 Đinh Hoài An CLC_18DQT01
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Hoàng Thu Thảo

0937.715.526 thuthao@ ufm.edu.vn

41 1821001901 Lý Kim Thư CLC_18DQT01
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

42 1821004734 Nguyễn Thị Bích Chi CLC_18DQT02
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

43 1821004926 Lê Anh Khánh Linh CLC_18DQT02
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

44 1821004699 Nguyễn Thị Phương Anh CLC_18DQT02
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

45 1821005233 Nguyễn Trung Trãi CLC_18DQT03
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên 0906.733.381 volien@ufm.edu.vn
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46 1732000377 Lê Quang Thông LTDH13QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

47 1832000180 Võ Thị Nở LTDH14QT1
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

48 1932000237 Trương Lan Kỳ Duyên LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

49 1932000232 Võ Thị Tuyết Anh LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

50 1932000233 Lê Huỳnh Gia Bảo LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Võ Thị Ngọc Liên

0906.733.381 volien@ufm.edu.vn

51 1932000246 Nguyễn Thị Thúy Loan LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

52 1932000259 Nguyễn Thị Thiện LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

53 1932000262 Nguyễn Hồ Thanh Trang LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

54 1932000239 Lê Thị Huỳnh Hạnh LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

55 1932000235 Đỗ Bùi Đức LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

56 1932000230 Võ Ngọc An LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

57 1932000251 Tăng Thị Quỳnh Nga LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

58 1932000254 Trần Thị Kim Ngọc LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

59 1932000257 Nguyễn Xuân Phông LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

60 1932000234 Hà Tấn Đạt LTDH15QT2
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

61 1821004764 Lâm Bảo Duy 18DQT1
Thực tập cuối khóa (QTKDTH) ThS. Tiêu Vân Trang

0934.344.700 tvtrang@ ufm.edu.vn

Tổng số 61 SV

(Đã ký)

Ngày 22/02/2022

Trưởng khoa QTKD

TS. Huỳnh Thị Thu Sương
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